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BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP 


A. BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015 (phụ lục VIII):
I.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Phân loại thành viên
	Trình độ chuyên môn
	Kinh nghiệm nghề nghiệp
	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
	Công việc quản lý được giao

	
	
	
	Chức danh tại doanh nghiệp
	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	I.Hội đồng thành viên
	Trương Minh Trung
	1968
	Chủ tịch HĐTV
	Chánh văn phòng –Tập đoàn CNCS Việt Nam
	
	Thạc sỹ QTKD
	
	
	

	
	Nguyễn Quốc Khánh
	1959
	TV.HĐTV (từ tháng 1-11/2015)
	Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Chư Sê –Kampomthong(từ tháng 1 đến tháng 11/2015)
	
	Cử nhân Toán
	
	Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch
	

	
	Đặng Đức Tri
	1965
	TV.HĐTV
	Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Chư Sê –Kampomthong (từ tháng 12/2015 đến nay)
	
	Cử nhân kinh tế
	
	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng  
	

	
	Mai Ngọc Bình
	1962
	TV.HĐTV
	
	
	Giám đốc doanh nghiệp
	
	Giám đốc Nông trường, Trợ lý Giám đốc
	

	II.Tổng Giám đốc
	Nguyễn Quốc Khánh
	1959
	Tổng Giám đốc (từ tháng 1-11/2015)
	Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Chư Sê –Kampomthong(từ tháng 1 đến tháng 11/2015)
	
	Cử nhân Toán
	
	
	

	
	Đặng Đức Tri
	1965
	Q.Tổng Giám đốc (từ tháng 12/2015
	Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Chư Sê -Kampomthong
	
	Cử nhân kinh tế
	
	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng  
	

	III.Phó TGĐ
	Mai Ngọc Bình
	1962
	Phó Tổng Giám đốc
	
	
	Giám đốc doanh nghiệp
	
	Giám đốc Nông trường, Trợ lý Giám đốc
	

	
	Nguyễn Duy Linh
	1963
	Phó Tổng Giám đốc
	Tổng Giám đốc Công ty CPCS Chư Sê-Kampomthong
	
	
	
	Chủ tịch Công đoàn Công ty
	

	IV.Kế toán trưởng
	Lê Quang Thái
	1964
	Kế toán trưởng
	
	
	Cử nhân kinh tế
	
	Phó phòng Tài chính kế toán
	



2.Kiểm soát viên:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Phân loại thành viên
	Trình độ chuyên môn
	Kinh nghiệm nghề nghiệp
	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
	Công việc quản lý được giao

	
	
	
	Chức danh tại doanh nghiệp
	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	1
	Phan Văn Minh
	1968
	Kiểm soát viên phụ trách chung
	
	
	Cử nhân kinh tế
	
	
	

	2
	Mai Trung Hiếu
	1971
	Kiểm soát viên kiêm nhiệm
	
	
	Cử nhân Hóa
	
	
	

	3
	Mai Thị Hương
	1967
	Kiểm soát viên kiêm nhiệm
	
	
	Cử nhân kinh tế
	
	
	


3.Tiền lương, tiền thưởng, thù lao :
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổng tiền lương 2015 (1.000 đồng)
	Tổng thù lao 2015 (1.000 đồng)
	Tiền thưởng 2015 (1.000 đồng)
	Tiền lương bình quân 2015 (1.000đồng/ tháng)
	Thu nhập bình quân 2015 (1.000 đồng/tháng)
	Ghi chú

	I
	Viên chức quản lý chuyên trách
	1.821.263
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Quốc Khánh
	TV. HĐTV- Tổng Giám đốc
	381.319
	
	14.083
	31.777
	32.950
	- Tháng 11/2015 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

	2
	Đặng Đức Tri
	TV.HĐTV –Quyền Tổng Giám đốc
	367.986
	
	13.751
	30.665
	31.811
	- Tháng 12/2015 giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc Công ty

	3
	Mai Ngọc Bình
	TV.HĐTV-Phó Tổng Giám đốc
	367.986
	
	13.608
	30.665
	31.799
	

	4
	Phan Văn Minh
	Kiểm soát  viên Công ty
	367.986
	
	13.608
	30.665
	31.799
	

	5
	Lê Quang Thái
	Kế toán trưởng Công ty
	335.987
	
	12.468
	27.999
	29.038
	

	II
	Viên chức quản lý không chuyên trách
	
	230.391
	
	
	
	

	1
	Trương Minh Trung
	Chủ tịch HĐTV kiêm nhiệm
	
	83.197
	3.464
	6.933
	7.222
	

	2
	Mai Trung Hiếu
	Kiểm soát viên kiêm nhiệm
	
	73.597
	3.122
	6.133
	6.393
	

	3
	Mai Thị Hương
	Kiểm soát viên kiêm nhiệm
	
	73.597
	3.122
	6.133
	6.393
	



II. Các Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp:
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung

	1
	71/TCCB-QĐ
	17/8/1984
	Về việc thành lập Công ty cao su Chư Sê trực thuộc Tổng cục cao su

	2
	155-NNTCCB/QĐ
	4/3/1993
	Về việc thành lập Công ty cao su Chư Sê trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

	3
	113/QĐ-HĐTVCSVN
	4/5/2010
	Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi tên Công ty cao su Chư Sê thành Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê

	4
	114/QĐ-HĐTVCSVN
	4/5/2010
	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê

	5
	382/QĐ-HĐTVCSVN
	30/11/2012
	Về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức  và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê



III.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN :
BM3:Các cuộc họp của HĐTV năm 2015:
	TT
	Thành viên HĐTV
	Chức vụ
	Số buổi tham dự
	Số buổi không tham dự
	Lý do không tham dự
	Tỷ lệ

	1
	Trương Minh Trung
	Chủ tịch HĐTV
	5
	Không
	Không
	100%

	2
	Nguyễn Quốc Khánh
	Thành viên HĐTV-Tổng giám đốc
	5
	Không
	Không
	100%

	3
	Đặng Đức Tri
	Thành viên HĐTV-Quyền Tổng Giám đốc
	5
	Không
	Không
	100%

	4
	Mai Ngọc Bình
	Thành viên HĐTV- Phó Tổng Giám đốc
	5
	Không
	Không
	100%


BM4: Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên:
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung

	1
	87A/NQ-HĐTVCSCS
	2/02/2015
	Kỳ họp lần 1 năm 2015về công tác tổ chức cán bộ

	2
	287A/NQ-HĐTVCSCS
	1/6/2015
	Kỳ họp lần 2 năm 2015về công tác sản xuất kinh doanh

	3
	472A/NQ-HĐTVCSCS
	14/8/2015
	Kỳ họp lần 3 năm 2015về công tác sản xuất kinh doanh

	4
	604A/NQ-HĐTVCSCS
	30/10/2015
	Kỳ họp lần 4 năm 2015về công tác sản xuất kinh doanh

	5
	643/NQ-HĐTVCSCS
	17/11/2015
	Kỳ họp lần 5 năm 2015về công tác tổ chức cán bộ



BM5: Báo cáo của kiểm soát viên:
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung

	1
	39/CSCS-BCKSV
	16/1/2016
	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2015 công ty TNHH MTV cao su Chư Sê



B.CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015:
I.Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:
1.Nguyên tắc xác định lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp:
a.Nguyên tắc xác định lương, thưởng đối với người lao động: 
Căn cứ Nghị định số: 50/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định mức quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ thông tư số: 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
	Căn cứ Quyết định 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
Căn cứ Quyết định 275 - QĐ/TW ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 128- QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
Căn cứ các Công văn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương trồng mới, tái canh, chăm sóc cao su KTCB khu vực Miền đông Nam bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung;


b. Nguyên tắc xác định lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:
Căn cứ Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;	
Căn cứ thông tư số: 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày  9 tháng 9 năm 2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;
2.Quỹ lương kế hoạch 2015:
a. Quỹ lương kế hoạch của người lao động: 85.817,4 triệu đồng
b.Quỹ lương kế hoạch của người quản lý doang nghiệp (bao gồm cả quỹ thù lao kế hoạch) : 1.486,56 triệu đồng
[bookmark: _GoBack]3.Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp:  Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doang nghiệp hằng năm được trả theo phương án trả lương, trả thưởng, thù lao cảu đơn vị xây dựng.
II.Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Hạng Công ty
	
	I
	I
	I

	II
	Tiền lương của lao động
	
	
	
	

	1
	Lao động
	Người
	2.318
	2.329
	2.015

	2
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	115.269,3
	113.201,9
	85.817,4

	3
	Mức tiền lương bình quân
	1.000đ/người/tháng
	4.144
	4.050
	3.549

	4
	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động
	Triệu đồng
	-
	10.596,9
	-

	5
	Thu nhập bình quân
	1.000đ/người/tháng
	-
	4.430
	-

	III
	Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	

	1
	Số người quản lý doanh nghiệp chuyên trách
	Người
	5
	5
	5

	
	Số người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách
	Người
	3
	3
	3

	2
	Mức tiền lương cơ bản bình quân
	Tr.đồng/người/ tháng
	23,2
	23,2
	23,2

	3
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	1.189,15
	1.189,15
	1.322,4

	4
	Quỹ thù lao
	Triệu đồng
	115,94
	115,94
	164,16

	5
	Mức tiền lương bình quân
	Tr.đồng/người/ tháng
	16,52
	19,82
	22,04

	6
	Quỹ tiền thưởng (VCQL chuyên trách và kiêm  nhiệm)
	Triệu đồng
	-
	67,9
	-

	7
	Mức thu nhập bình quân của VCQL
	Tr.đồng/người/ tháng
	-
	20,8
	-


		
													          TỔNG GIÁM ĐỐC																
	



